
Đề 16:  

Câu 1: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất? 

A. Al. B. Mg. C. Ag. D.  Fe. 

Câu 2:  Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là 

A.  Na, Fe, K. B. Na, Cr, K. C.  Be, Na, Ca. D. Na, Ba, K. 

Câu 3: Kim loại nhẹ nhất và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 

A. Cs và W. B.  Li và Cr. C. Li và W. D.  Cs và W. 

Câu 4: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? 

A. Glucozơ. B. Triolein. C. Saccarozơ. D.  Xenlulozơ. 

Câu 5: Chất không thuộc loại hidrocacbon là 

A.  vinyl benzen. B. axetilen. C. sobitol. D. buta-1,3-dien. 

Câu 6: Axit nào sau đây là axit béo? 

A. Axit ađipic. B. Axit stearic. C. Axit glutamic. D. Axit axetic. 

Câu 7: Bari cromat là chất kết tủa có màu 

A. vàng. B. da cam. C. đỏ thẫm. D.  lục xám. 

Câu 8: Hiện tượng xảy ra lần lượt khi cho phenol vào nước rồi cho dung dịch NaOH vào, sau cùng lại sục khí CO2 vào là 

A. dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục trở lại.  

B. dung dịch trong suốt, bị vẩn đục và cuối cùng trong suốt trở lại.  

C. dung dịch bị vẩn đục, trong suốt và cuối cùng là trong suốt.  

D. dung dịch trong suốt, không có biến đổi gì. 

Câu 9: Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là 

A. C4H8O2. B. C4H10O2. C. C2H4O2. D.  C3H6O2. 

Câu 10: Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa 

A.  axit terephalic và etilen glicol. B. axit terephalic và hexametylenđiamin. 

C.  axit caproic và vinyl xianua. D. axit ađipic và etilen glicol. 

Câu 11: Chất không làm đổi màu quỳ tím là 

A. KHSO4. B.  BaCl2. C. AlCl3. D.  Na2CO3. 

Câu 12: Axit axetic không tác dụng được với dung dịch nào? 

A. Natri phenolat. B. Amoni cacbonat. C. Phenol. D. Natri etylat. 

Câu 13:  Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cho cùng một muối? 

A. Cu, Fe, Zn. B.  Ni, Fe, Mg. C.  Na, Mg, Cu. D. Na, Al, Zn. 

Câu 14: Cho một mẫu hợp kim (Zn - Mg - Ag) vào dung dịch CuCl2, sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại gồm 

A.  Zn, Mg, Ag.             B.  Mg, Ag, Cu.      C.  Zn. Mg, Cu.            D. Zn, Ag, Cu. 

Câu 15: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch Br2 nhưng không tác dụng với dung dịch 

NaHCO3. Chất X có thể là chất nào trong các chất sau? 

A. Metyl axetat. B. Axit acrylic. C. Anilin. D.  Phenol. 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng? 

                  A. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

                  B. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sorbitol. 

                  C. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ. 

                  D. Tinh bột tan tốt trong nước và etanol. 

Câu 17: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng với 

Na sinh ra khí H2. Chất X là 

A. HCOOCH=CHCH3. B. HCOOCH=CH2. C. CH3COOCH=CH2. D.  HCOOCH2CHO. 

Câu 18: Thiết bị như hình vẽ dưới đây: 

Không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số các thí nghiệm sau? 

A.  Điều chế O2 từ NaNO3. B.  Điều chế NH3 từ NH4Cl. 

C.  Điều chế O2 từ KMnO4. D.  Điều chế N2 từ NH4NO2. 

           Câu 19: Trong các thí nghiệm sau: 



             1. Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.   2. Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. 

             3. Cho CrO3 tác dụng với NH3.    4. Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.  

             5. Sục khí CO qua Al2O3, nung nóng.   6. Nhiệt phân NH4NO3. 

             7. Cho Al tác dụng với dung dịch HNO3 sau phản ứng không thu được khí. 

             8. Đốt 1 mẫu sắt trong khí clo dư.    9. Cho Cr vào nước, đun nóng. 

             Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là 

              A. 5. B.  2. C. 4. D.  3. 

Câu 20: Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 

tạo thành khí Y; cho tinh thể MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng tạo thành khí Z; cho dung dịch NH4Cl 

bão hòa tác dụng với dung dịch NaNO2, đun nóng thu khí T. Cho các khí X, Y, Z và T đôi 1 phản ứng với nhau ở điều 

kiện thích hợp. Số phản ứng xảy ra là 

A.  4. B.  3. C.  2. D. 5. 

 

 

 


